
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 17, ngách 604/35/4 Ngọc Thụy, Tổ 22,, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

07/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SHILLAHOME

0110144011

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Cơ sở mua bán trang thiết bị y tế (Điều 40 Nghị định 
98/2021/NĐ-CP)

4649

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, thiết 
bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị chống trộm, thiết bị chống 
sét, camera quan sát, khóa từ, thẻ từ, khóa vân tay; bán buôn 
thiết bị an toàn thông tin.

4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; bán buôn máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp; bán buôn máy phát điện; 
bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng

4659

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng

0220

8. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
SHILLAHOME
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SHILLAHOME TRADING JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: SHILLAHOME TRADING ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913009668
Email:

Fax:
Website:
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10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh;
(Luật Thương mại 2005)

8299

11. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

12. Quảng cáo 7310

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội thất

7410

14. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

15. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: Sản xuất ván lót sàn

1621

16. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: - Sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ trang trí 
trong nhà, sân vườn làm từ nguyên liệu gỗ, xi măng, poly 
resin, cao lanh, thạch cao, thủy tinh, sáp đèn cầy, sắt, nhựa 
giấy, mây, cói, tre, đay và vải

1629

17. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất các loại cửa sổ, cửa ra vào, tấm ngăn các loại 
từ các nguyên liệu cao cấp như uPVC hoặc composit cao cấp 
(không hoạt động tại trụ sở)

2220

18. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn (không hoạt động tại trụ sở)

2599

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

20. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

21. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
(không hoạt động tại trụ sở)

7730

22. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

23. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất quần áo, khăn, rèm và túi xách

3290

24. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

25. Sửa chữa thiết bị điện 3314

26. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

3320

27. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGÔ VĂN 
THỨC

Số 4, Ngách 
572/9 Ngọc Thụy, 
Tổ 38, Phường 
Ngọc Thuỵ, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 5,000

0010600091
05

28. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

29. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGÔ THÚY 
HÀ 

Số 17, ngách 
604/35/4 Ngọc 
Thụy, Tổ 22, 
Phường Ngọc 
Thuỵ, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

170.000 1.700.000.000 85,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 170.000 1.700.000.000 85,000

0011970121
09

3 TRẦN THỊ 
THẬP 

Số 17, ngách 
604/35/4 Ngọc 
Thụy, Tổ 22, 
Phường Ngọc 
Thuỵ, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 10,000

0331650038
73

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033165003873
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 17, ngách 604/35/4 Ngọc Thụy, Tổ 22, Phường Ngọc Thuỵ, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 17, ngách 604/35/4 Ngọc Thụy, Tổ 22, Phường Ngọc Thuỵ, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ THẬP Nữ

11/05/1965 Kinh Việt Nam

13/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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